
Địa chỉ: 12 Phạm Văn Hai, phường 02, quận Tân Bình

Tỉnh Mã BV Tên Bệnh viện

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Hoàng Đức Anh 09/05/2011
117/80 Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 6A10

2 Nguyễn Hồng Anh 11/11/2011 x
369 Lê Văn Sỹ, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 6A10

3 Nguyễn Thị Vân Anh 16/08/2011 x
86//37 Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

4 Vũ Trần Thảo Anh 28/09/2011 x
281/29/2 Lê Văn Sỹ, Phường 01, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 6A10

5 Đinh Phan Thế Bảo 05/07/2011
491A/47 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 6A10

6 Lê Phan Huy Cường 29/09/2011
485/10 Lê Văn Sĩ, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

7 Vũ Bùi Phương Dung 09/03/2011 x
358B Lê Văn Sỹ, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 6A10

8 Chu Hoàng Đạt 15/01/2011
229/17/57 Bùi Thị Xuân, Phường 01, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 6A10

9 Trần Vũ Anh Đức 03/09/2011
14 Sông Thương, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 6A10

10 Lê Quỳnh Giang 15/09/2011 x
237/100 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 6A10

11 Trịnh Ngọc Bảo Hân 08/10/2011 x
53 Bùi Thị Xuân, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

12 Mai Trần Thanh Hùng 06/12/2011
333/19 Lê Văn Sỹ, Phường 01, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 6A10

13 Nguyễn Phúc Hưng 15/02/2011
83/11 44, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 6A10

14 Trần Nguyễn Duy Khang 18/11/2011
305/21 Lê Văn Sỹ, Phường 01, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79464

Phòng khám đa khoa (thuộc CTCP BVđa khoa Hoàn 

Mỹ Sài Gòn)
6A10

Ngày tháng 

năm sinh
Nữ Địa chỉ

Nơi đăng ký KCB ban đầu
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15 Nguyễn Hoàng Khanh 28/09/2011 x
432/1 Lê Văn Sỹ, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 6A10

16 Thẩm Hoàng Thụy Khanh 04/08/2011 x
247/6 Bùi Thị Xuân, Phường 01, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

17 Trần Trọng Khoa 12/09/2011
281/49/1 Lê Văn Sỹ, Phường 01, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

18 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 05/11/2011 x
318/5 Trịnh Đình Trọng, Phường Hòa Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 6A10

19 Trương Anh Luân 27/03/2011
2/5 Bùi Thị Xuân, Phường 01, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

20 Nguyễn Văn Quang Minh 17/06/2011
24/13/8 Lam Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

21 Nguyễn Thị Thảo My 22/12/2011 x
10 Bạch Đằng, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

22 Hồ Bảo Nam 21/02/2011
2/71 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

23 Lâm Bảo Ngân 06/08/2011 x
74/1/1 Bạch Đằng, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

24 Vũ Nguyễn Bảo Ngọc 12/07/2011 x
433 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 02, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 6A10

25 Phạm Khôi Nguyên 01/08/2011
766/16/6 Cách mạng tháng Tám, Phường 05, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

26 Phạm Nguyễn Gia Nhi 29/11/2011 x
22/15 Bùi Thị Xuân, Phường 03, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

27 Đinh Đại Phú 09/10/2011
281/47 Lê Văn Sĩ, Phường 01, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

28 Trần Hà Phương 04/07/2011 x
71/2/10 Nguyễn Bặc, Phường 03, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 6A10

29 Ngô Anh Quân 27/11/2011
7/1 Sông Thương, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 6A10

30 Phan Lý Quân 09/03/2011
86/5 Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

31 Nguyễn Mai Mỹ Thanh 26/12/2011 x
27/4Y Nguyễn Thị Huê, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

32 Phạm Tiến Thịnh 17/12/2011
5B Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

33 Nguyễn Ngọc Anh Thư 24/11/2011 x
335 Bis Lê Văn Sỹ, Phường 01, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10
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34 Tô Đăng Tiến 05/06/2011
343/61/9 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 01, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 6A10

35 Lê Bảo Trân 07/05/2011 x
6/51 Bùi Thị Xuân, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
x ĐỔI NƠI KHÁM CHỮA BỆNH 6A10

36 Trương Diễm Trúc 06/05/2011 x
766/16/19/43 Cách mạng tháng Tám, Phường 05, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

37 Trần Hoàng Anh Tuấn 16/09/2011
26 Yên Thế, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

38 Trần Văn Tuấn 15/05/2010
343/19 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 01, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 6A10

39 Phạm Thảo Vân 14/07/2011 x
15 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 04, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

40 Dương Quốc Vinh 30/08/2011
29 Tân Sơn Hà, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
x ĐỔI NƠI KHÁM CHỮA BỆNH 6A10

41 Nguyễn Phạm Ngọc Vy 27/02/2011 x
333/3 Lê Văn Sỹ, Phường 01, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A10

Trang 3


